
Mẫu số: D25-THADS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP 

ngày 14/8/2023 của Bộ Tư pháp)                                             
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 
TỈNH LÂM ĐỒNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-THADS Lâm Đồng, ngày 22 tháng 8 năm 2025
                          

THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản

Gửi: Công ty TNHH Lê Bình, địa chỉ: 133/3/1 đường Huyền Trân Công Chúa, 
phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (nay là phường 
Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh). SĐT: 0913.129.567.

Căn cứ Điều 126 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung 
năm 2014, 2018, 2020, 2022);

Căn cứ Quyết định số 19/2011/QĐST-KDTM ngày 08 tháng 7 năm 2011 của 
Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định thi hành án số 03/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 02 năm 
2012 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá số 
02/QĐ-CTHADS ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Chấp hành viên Cục Thi hành án 
dân sự tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ 
phần Thẩm định giá Đông Á – chi nhánh tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ Thông báo về việc đấu giá tài sản số 104/TB-ĐGTS ngày 19 tháng 8 
năm 2025 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng thông báo về việc tổ chức bán 
đấu giá tài sản như sau:

a) Tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá 
tài sản tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, 
tỉnh Lâm Đồng.

b) Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản 
đấu giá; nơi có tài sản đấu giá; giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với 
tài sản đấu giá: 

DANH SÁCH TÀI SẢN CÔNG TY TNHH LÊ BÌNH
STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Máy giặt Samsung 1 cái 3.500.000 3.500.000

2 Máy giặt Panasonic 1 cái 3.900.000 3.900.000

3 Máy giặt Toshiba 1 cái 3.300.000 3.300.000

4 Máy sấy Whinlpool 1 cái 6.345.000 6.345.000



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

5 Máy sấy tóc 11 cái 190.000 2.090.000

6 Máy nước nóng Ferroli 4 cái 1.900.000 7.600.000

7 Bồn nước Inox 2000L 2 cái 7.900.000 15.800.000

8 Bồn nước Inox 1000L chứa nước nóng 1 cái 3.200.000 3.200.000

9 Kệ Inox, sắt 6 cái 150.000 900.000

10 Tủ đông hiệu Sanaky 1 cái 4.500.000 4.500.000

11 Tủ lạnh Aqua 1 cái 3.500.000 3.500.000

12 Tủ lạnh Toshiba 3 cái 3.500.000 10.500.000

13 Tủ lạnh Toshiba 88 lít 3 cái 800.000 2.400.000

14 Tủ lạnh Samsung 1 cái 4.300.000 4.300.000

15 Tủ lạnh National 1 cái 4.300.000 4.300.000

16 Bình nóng lạnh Panasonic 1 cái 1.800.000 1.800.000

17 Cây treo móc đồ bằng inox dài 50cm 1 cái 60.000 60.000

18 Cây treo móc đồ bằng inox dài 1m 1 cái 70.000 70.000

19
Tủ đựng quần áo nối liền bàn trang điểm có gắn 

gương
1 cái 3.500.000 3.500.000

20 Tủ lạnh mini Sanzo 4 cái 600.000 2.400.000

21 Tủ lạnh mini Asanyo 1 cái 600.000 600.000

22 Tủ lạnh mini Toshiba 10 cái 600.000 6.000.000

23 Bàn uống trà 2 cái 350.000 700.000

24 Ghế nhựa giả mây 5 cái 300.000 1.500.000

25 Ghế nhựa giả mây + nệm ghế 3 cái 350.000 1.050.000

26 Quạt treo Lifan 3 cái 150.000 450.000

27 Quạt treo Senko 1 cái 150.000 150.000

28 Giường 1m 1 cái 800.000 800.000

29 Giường 1,2m 13 cái 900.000 11.700.000

30 Giường 1,4m 4 cái 1.100.000 4.400.000

31 Giường 1,6m 19 cái 1.500.000 28.500.000

32 Giường 1,8m 1 cái 1.700.000 1.700.000

33 Gường xếp 1 cái 800.000 800.000

34 Gường sắt 1 cái 800.000 800.000

35 Nệm 41 cái 200.000 8.200.000

36 Gối trắng 62 cái 0 0



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

37 Chiếu nhựa 8 cái 50.000 400.000

38 Tủ kệ đầu giường 15 cái 750.000 11.250.000

39 Điện thoại bàn 3 cái 50.000 150.000

40 Đèn ngủ đầu giường 3 cái 300.000 900.000

41 Đèn ngủ để bàn 5 cái 300.000 1.500.000

42 Đèn ngủ 14 cái 300.000 4.200.000

43 Đèn để bàn 12 cái 300.000 3.600.000

44 Đèn treo tường 2 cái 300.000 600.000

45 Đèn trần 1 cái 300.000 300.000

46 Đèn chùm 4 cái 300.000 1.200.000

47 Đèn lộng trần 1 cái 300.000 300.000

48 Đèn 2 cái 300.000 600.000

49 Phích nước 2 cái 20.000 40.000

50 Bộ ấm chén 4 bộ 150.000 600.000

51 Bộ bình ly 1 bộ 150.000 150.000

52 Bình trà 1 cái 150.000 150.000

53 Tách, ấm trà, gạt tàn 9 bộ 150.000 1.350.000

54 Bộ uống trà bằng đá 1 bộ 150.000 150.000

55 Bộ ly tách 1 bộ 150.000 150.000

56 Bộ ấm trà 1 bộ 150.000 150.000

57 Tivi Asanzo + điều khiển 16 cái 640.000 10.240.000

58 Tivi Sharp + điều khiển 4 cái 640.000 2.560.000

59 Tivi Toshiba + điều khiển 1 cái 640.000 640.000

60 Tivi Samsung + điều khiển 8 cái 640.000 5.120.000

61 Tivi Panasonic + điều khiển 2 cái 640.000 1.280.000

62 Tivi đời cũ 8 cái 200.000 1.600.000

63 Bức tranh 40 x 50cm 6 bức 400.000 2.400.000

64 Bức tranh 40 x 40cm 1 bức 360.000 360.000

65 Bức tranh 40 x 60cm 1 bức 420.000 420.000

66 Bức tranh 50 x 1.000cm 1 bức 650.000 650.000

67 Bức tranh 60 x 70cm 1 bức 530.000 530.000

68 Bức tranh 40 x 70cm 1 bức 450.000 450.000

69 Tranh treo tường cầu thang 20 x 30cm 2 bức 300.000 600.000



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

70 Bức tranh không xác định kích thước 5 bức 300.000 1.500.000

71 Tranh gỗ có chữ “lẻ sống”; “gia đình” 2 bức 550.000 1.100.000

72 Bức tranh đồng hồ 2 bức 550.000 1.100.000

73 Tranh treo tường hình con công 1 bức 550.000 550.000

74
Khăn, khăn tắm lớn nhỏ, khăn mặt, vật dụng 

nhỏ, khăn
80 cái 0 0

75 Gương 6 cái 50.000 300.000

76 Gối tựa lưng 6 cái 0 0

77 Sọt/giỏ/thùng rác 29 cái 50.000 1.450.000

78 Giỏ đựng quần áo 3 cái 20.000 60.000

79 Giỏ đựng đồ 8 cái 20.000 160.000

80 Kệ đựng giày dép 23 cái 120.000 2.760.000

81 Đôi dép tông 50 đôi 0 0

82 Mền 34 cái 0 0

83 Tủ gỗ đựng quần áo 7 cái 1.500.000 10.500.000

84 Tượng gỗ trang trí 1 cái 300.000 300.000

85 Móc treo quần áo 1 cái 20.000 20.000

86 Tủ giày dép 1 cái 300.000 300.000

87
Tủ kệ đựng ti vi ngang 1,6m, cao 1,4m, sâu 

50cm
1 cái 2.500.000 2.500.000

88 Tủ kệ đựng ti vi ngang 1m, cao 1,2m 1 cái 2.100.000 2.100.000

89
Tủ kệ đựng ti vi ngang 1,4m, cao 50cm, sâu 

40cm
1 cái 2.300.000 2.300.000

90 Bình siêu tốc 19 cái 100.000 1.900.000

91 Cuộn giấy dán tường 1 cuộn 0 0

92 Bó giấy dán tường 1 bó 0 0

93 Tủ đầu gường 21 cái 750.000 15.750.000

94 Kệ đầu gường 3 cái 750.000 2.250.000

95 Tựng đựng quần áo 1 cái 750.000 750.000

96
Bàn kèm gương soi ngang 1,6m, cao 60cm, sâu 

50cm
1 cái 1.600.000 1.600.000

97 Bình thủy nhỏ 1 cái 100.000 100.000

98 Giá treo đồ 2 cái 50.000 100.000



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

99 Hộp đựng tăm 1 cái 0 0

100 Kệ báo đầu gường 1 cái 450.000 450.000

101 Tủ đứng gắn liền với bàn trang điểm có gương 1 cái 2.000.000 2.000.000

102 Ly uống nước 1 cái 20.000 20.000

103 Ly uống rượu 2 cái 10.000 20.000

104 Ly thủy tinh 8 cái 30.000 240.000

105 Ly sứ 2 cái 30.000 60.000

106 Ly phòng tắm 2 cái 30.000 60.000

107 Gạt tàn thuốc 2 cái 10.000 20.000

108 Ghế bàn trang điểm 2 cái 400.000 800.000

109 Lavabo 1 cái 400.000 400.000

110
Tủ kéo đựng quần áo cao 60cm, rộng 1,2m, sâu 

40cm
1 cái 1.500.000 1.500.000

111
Tủ kéo đựng quần áo cao 1,4m, rộng 1m, sâu 

40cm
1 cái 2.200.000 2.200.000

112 Tủ đựng tủ lạnh mini 1 cái 300.000 300.000

113 Tủ đựng tủ lạnh 3 cái 500.000 1.500.000

114 Tủ đựng tủ lạnh nối liền tủ đựng tivi 1 cái 500.000 500.000

115 Bọc nệm, bọc mền, bọc gối 78 cái 0 0

116 Thảm lót 15 cái 0 0

117 Nệm rời 1 cái 200.000 200.000

118 Loa California 2 cái 3.460.000 6.920.000

119 Âm ly California 1 cái 3.460.000 3.460.000

120 Đầu đĩa California 1 cái 400.000 400.000

121 Ông già Noel trang trí cao 1,5m 1 cái 50.000 50.000

122 Bao đồ trang trí Noel 2 bao 50.000 100.000

123 Túi đồ cũ 1 cái 100.000 100.000

124 Camera 8 cái 250.000 2.000.000

125 Bộ bàn ghế salon nệm 1 bộ 2.100.000 2.100.000

126 Bộ salon màu đỏ 1 bộ 2.100.000 2.100.000

127 Bình chữa cháy (bình chữa cháy bằng tay) 10 bình 100.000 1.000.000

128 Đầu phát Wifi 4 cái 105.000 420.000

129 Đồng hồ treo tường 2 cái 105.000 210.000



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

130 Đồng hồ trang trí 1 cái 105.000 105.000

131 Đồng hồ báo thức trang trí bằng nhựa 1 cái 105.000 105.000

132 Đồng hồ báo thức 8 cái 105.000 840.000

133 Đồng hồ hình con công 1 cái 105.000 105.000

134 Kệ treo đồ trang trí 1 cái 200.000 200.000

135 Bàn trà 3 cái 250.000 750.000

136 Tủ trang điểm 3 cái 750.000 2.250.000

137 Tủ trang điểm + ghế 1 cái 1.200.000 1.200.000

138 Bộ bồn tắm lắp ghép 2 cái 4.000.000 8.000.000

139 Bàn trang điểm 7 cái 1.000.000 7.000.000

140 Ghế ngồi 1 cái 200.000 200.000

141 Tủ đựng đồ 1 cái 500.000 500.000

142 Bình thủy 1 cái 50.000 50.000

143 Kệ trang trí 3 cái 150.000 450.000

144 Ghế nhựa 19 cái 30.000 570.000

145 Bồn phòng tắm đứng 15 cái 6.200.000 93.000.000

146 Kệ bàn + gương 1 cái 400.000 400.000

147 Bàn tròn 6 cái 200.000 1.200.000

148 Bàn vuông 1 cái 200.000 200.000

149 Tủ ngang 60cm, cao 80cm, sâu 50cm 1 cái 700.000 700.000

150 Tủ ngang 1m, cao 1m 1 cái 900.000 900.000

151 Bình đựng nước 1 cái 20.000 20.000

152 Nệm + Ga trải gường 6 cái 200.000 1.200.000

153 Bàn màu vàng 1 cái 200.000 200.000

154 Bàn trang điểm + ghế 6 cái 1.200.000 7.200.000

155 Bình giữ nhiệt 6 cái 50.000 300.000

156 Chậu hoa trang trí 1 cái 50.000 50.000

157 Tượng trang trí 9 cái 100.000 900.000

158 Tượng trang trí nhỏ 8 cái 50.000 400.000

159 Quạt đứng hiệu Faco 1 cái 150.000 150.000

160 Kệ đựng đồ trang trí 1 cái 100.000 100.000

161 Bình bông 4 cái 50.000 200.000

162 Bao xà bông + giấy vệ sinh 1 bao 0 0



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

163
Bao bàn chải đánh răng + giấy vệ sinh phục vụ 

khách sạn
1 bao 0 0

164 Thùng dây điện trang trí Noel 1 thùng 100.000 100.000

165 Mùng 1 cái 0 0

166 Ga gường 4 cái 0 0

167 Thùng đèn chớp 1 thùng 100.000 100.000

168 Thùng trang trí Noel 1 thùng 100.000 100.000

169 Thùng dây pháo 1 thùng 100.000 100.000

170 Thùng đựng 4 đèn trang trí 1 thùng 100.000 100.000

171 Bao giày cũ 3 bao 0 0

172 Bao quần áo 11 bao 0 0

173 Bao tranh cũ 1 bao 550.000 550.000

174 Bao giấy tờ 5 bao 0 0

175 Bao mền gối 1 bao 0 0

176 Tủ đứng 1 cái 500.000 500.000

177 Tủ gỗ 25 cái 700.000 17.500.000

178 Két sắt 7 cái 500.000 3.500.000

179 Kính gỗ 1 cái 50.000 50.000

180 Bàn bán nguyệt 1 cái 200.000 200.000

181 Chân nến bằng đồng 1 cái 100.000 100.000

182 Ghế sofa màu cam 1 cái 550.000 550.000

183 Tủ quần áo 6 cái 500.000 3.000.000

184 Bàn tròn giả mây 1 cái 350.000 350.000

185 Bàn hình bầu dục 1 cái 350.000 350.000

186 Ghế tựa 52 cái 300.000 15.600.000

187 Ghế 3 cái 350.000 1.050.000

188 Bộ chăn ga gối nệm có bọc màu vàng 1 bộ 0 0

189 Bao chăn ga gối nệm 7 bao 0 0

190 Gối ôm 1 cái 0 0

191 Máy sưởi Sunhouse 1 cái 500.000 500.000

192 Đầu thu camera Alhua 1 cái 250.000 250.000

193 Đầu đọc USB VDTECH 1 cái 250.000 250.000

194 Đầu đọc đĩa ODF 1 cái 250.000 250.000



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

195 Học đựng đĩa 1 cái 50.000 50.000

196 Giỏ đĩa nhạc, dây điện, tuốc xịt mũi 1 cái 50.000 50.000

197 Thùng đựng đồ trang trí 1 thùng 50.000 50.000

198 Bàn ủi Philip 1 cái 100.000 100.000

199 Giỏ xách 2 cái 50.000 100.000

200 Thùng quần áo cũ 7 thùng 0 0

201
Thùng đựng dụng cụ (đồ bếp, khung tranh ảnh, 

đồ lưu niệm)
1 thùng 250.000 250.000

202 Máy say sinh tố 1 cái 350.000 350.000

203 Bình nước trái cây 2 cái 150.000 300.000

204 Nồi đựng bufet 3 cái 1.400.000 4.200.000

205 Máy pha café 1 cái 1.400.000 1.400.000

206 Bình nước giặt 2 bình 20.000 40.000

207 Rổ 23 cái 20.000 460.000

208 Xô đá 2 cái 20.000 40.000

209 Thố nhựa 6 cái 20.000 120.000

210 Hộp nhựa 1 cái 20.000 20.000

211 Đĩa nhựa 3 cái 20.000 60.000

212 Nồi nhôm có nắp 2 cái 50.000 100.000

213 Tô thủy tinh 3 cái 50.000 150.000

214 Đĩa nhựa hình hạt xoài 11 cái 50.000 550.000

215 Bó đũa cuốn băng keo 1 bó 50.000 50.000

216 Bếp cồn 4 cái 50.000 200.000

217 Khay nhôm 4 cái 50.000 200.000

218 Tô nhựa 5 cái 30.000 150.000

219 Ấm đun nước bằng Inox 1 cái 50.000 50.000

220 Khay đá bằng nhựa 1 cái 30.000 30.000

221 Bó muỗng, vá, đũa 1 cái 50.000 50.000

222 Đĩa quạt bằng sứ 4 cái 50.000 200.000

223 Đĩa bằng sứ hình hạt xoài 1 cái 50.000 50.000

224 Đĩa bằng sứ 10 cái 50.000 500.000

225 Đĩa tròn 98 cái 50.000 4.900.000

226 Thố đen có nắp bằng sứ 7 cái 30.000 210.000



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

227 Đĩa vuông trắng 14 cái 50.000 700.000

228 Đĩa thủy tinh màu nâu 3 cái 50.000 150.000

229 Tô 95 cái 30.000 2.850.000

230 Đĩa hoa 7 cái 30.000 210.000

231 Chén ăn cơm 58 cái 20.000 1.160.000

232 Chén đựng nước chấm 48 cái 10.000 480.000

233 Tô thủy tinh hình lá 3 cái 50.000 150.000

234 Thố hoa 3 cái 10.000 30.000

235 Chảo 11 cái 50.000 550.000

236 Kệ tivi 1 cái 100.000 100.000

237 Thùng xốp 1 1 thùng 500.000 500.000

238 Thùng xốp 2 1 thùng 700.000 700.000

239 Kệ tủ 1 cái 200.000 200.000

240 Đèn chụp đứng màu vàng 1 cái 100.000 100.000

241 Bao 1 1 bao 1.000.000 1.000.000

242 Túi nilong 3 túi 700.000 2.100.000

243 Thùng 15 thùng 1.000.000 15.000.000

244 Tủ kệ tivi có 4 hộc 1 cái 300.000 300.000

245 Hộp trà linh chi, cỏ ngọt 4 hộp 0 0

246 Đĩa gốm hình thuyền 1 cái 50.000 50.000

247 Ổ cắm điện 1 cái 20.000 20.000

248 Vật trang trí bằng thủy tinh và bằng nhựa 10 cái 20.000 200.000

249 Đèn dầu bằng sứ 1 cái 20.000 20.000

250 Bình nước thủy tinh 1 cái 50.000 50.000

251 Bình gốm 5 cái 350.000 1.750.000

252 Thuyền trang trí bằng gỗ 1 cái 50.000 50.000

253 Bộ rèm cửa 8 bộ 0 0

254 Chậu cây ngoài sân 42 chậu 150.000 6.150.000

255 Chậu cây trong nhà 2 chậu 100.000 200.000

256 Ống đựng nhang 1 cái 20.000 20.000

257 Đồng tiền cá chép 1 cái 50.000 50.000

258 Phật Di Lặc 2 cái 700.000 1.400.000

259 Thùng giấy để đồ thờ cúng 1 thùng 100.000 100.000



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

260 Đôn gỗ 1 cái 50.000 50.000

261 Trang thờ 2 cái 300.000 600.000

262 Đĩa nhựa + đế 1 cái 50.000 50.000

263 Kệ gỗ 6 cái 200.000 1.200.000

264 Tủ tivi 1 cái 200.000 200.000

265 Đầu quản lý camera 1 cái 200.000 200.000

266 Tủ lễ tân 1 cái 500.000 500.000

267 Bàn vi tính 1 cái 200.000 200.000

268 Taplo đầu giường 2 cái 400.000 800.000

269 Đồng hồ để bàn 1 cái 100.000 100.000

270 Tủ mini bar 2 cái 300.000 600.000

271 Thùng gỗ 1 thùng 50.000 50.000

272 Thanh sắt 1 cái 50.000 50.000

273 Bàn gỗ 15 cái 100.000 1.500.000

274 Cây bàn ủi đồ 1 cái 50.000 50.000

275 Ghế sắt 1 cái 50.000 50.000

276 Vách ngăn 2 cái 0 0

277 Tủ vải 1 cái 100.000 100.000

278 Nệm gấp + chiếu nhựa 1 cái 200.000 200.000

279 Tấm mica ốp tường 7 cái 0 0

280 Thùng xốp 4 thùng 200.000 800.000

281 Bao 2 14 bao 500.000 7.000.000

282 Giỏ giặt quần áo 2 giỏ 200.000 400.000

283 Đèn cửa sổ vải 1 cái 100.000 100.000

284 Ghế đôn màu xanh lá 1 cái 50.000 50.000

285 Ghế gỗ nệm có tựa lưng 1 cái 50.000 50.000

286 Ghế gỗ 1 cái 50.000 50.000

287 Bàn nhựa vuông màu xanh dương 1 cái 100.000 100.000

288 Bàn đầu gường 1 cái 300.000 300.000

289 Túi nilong dán chữ 103 2 túi 200.000 400.000

290 Tủ nhôm 2 tủ 250.000 500.000

291 Đồng hồ 70 x 70cm 1 cái 50.000 50.000

292 Tủ đựng tivi 1 cái 200.000 200.000



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

293 Túi nilong dán chữ 102 1 cái 100.000 100.000

294 Bình hoa + đèn ngủ 1 cái 100.000 100.000

295 Tủ đầu gường + ghế 1 cái 500.000 500.000

296 Nồi cơm điện 1 cái 200.000 200.000

297 Nồi điện 1 cái 200.000 200.000

298 Kệ nhựa vật dụng 1 cái 50.000 50.000

299 Tủ kính đựng chén 1 cái 200.000 200.000

300 Cánh cửa tủ bếp bằng gỗ 12 cái 100.000 1.200.000

301 Bàn gỗ nhà bếp 1 cái 200.000 200.000

302 Xô màu đỏ 1 cái 20.000 20.000

303 Máy hút mùi 1 cái 900.000 900.000

304 Bình ga 13kg 1 bình 220.000 220.000

305 Xe máy Atila 1 chiếc 500.000 500.000

306 Xe máy hiệu Future màu đỏ BS: 49B1-35417 1 chiếc 500.000 500.000

307 Xe máy cũ hiệu Magic 100C BS: 72S2-0367 1 chiếc 500.000 500.000

308 Xe máy cũ hiệu Honda BS: 72K4-8993 1 chiếc 500.000 500.000

309 Lò nướng 1 cái 600.000 600.000

310 Ga đôi màu đen hiệu Kiwa 1 cái 500.000 500.000

311 Bếp ga nấu màu đen Electrolux 1 cái 500.000 500.000

312 Kính soi gương hình bầu dục 1 cái 20.000 20.000

313 Xe đẩy phục vụ bằng sắt có 3 ngăn 1 cái 1.500.000 1.500.000

314 Xe đẩy đồ 4 bánh bằng Inox 1 cái 1.100.000 1.100.000

315 Loa vi tính 1 cái 300.000 300.000

316 Đèn lộng trần 2 cái 100.000 200.000

317 Bình lọc nước 1 cái 50.000 50.000

318 Đèn chiếu sáng 1 cái 100.000 100.000

319 Ổn áp 1 cái 500.000 500.000

320 Bình thuốc sâu 1 cái 300.000 300.000

321 Cây thông trang trí 1 cái 200.000 200.000

322 Bao bột trét dán chữ tầng hầm 7 bao 0 0

323 Trụ đá trang trí 10 khúc 200.000 2.000.000

324 Thau nhựa 2 cái 100.000 200.000

325 Thùng nhựa 1 cái 100.000 100.000



STT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền

326 Bếp nướng than bằng sắt 1 cái 250.000 250.000

327 Thùng sơn 20L có nắp 11 thùng 700.000 7.700.000

328 Thùng sơn 5L có nắp 2 thùng 200.000 400.000

329 Sọt đựng Xoong nồi các loại 1 sọt 500.000 500.000

330 Kệ máy liên hợp 1 cái 15.000.000 15.000.000

331 Giàn giáo, cây chéo 12 cái 750.000 9.000.000

332 Kéo 8 cái 20.000 160.000

333 Ván gỗ 5 cái 100.000 500.000

334 Cánh cửa gỗ 4 cái 200.000 800.000

335 Trụ gỗ tròn 10 trụ 100.000 1.000.000

336 Bó gỗ 4 bó 100.000 400.000

337 Bồn nước inox Đại Thành + đế 1 cái 8.500.000 8.500.000

338 Thùng giấy đựng vật dụng 1 thùng 150.000 150.000

339 Kệ gỗ + tủ lạnh 1 cái 1.500.000 1.500.000

 TỔNG CỘNG:   576.970.000

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, tham khảo hồ sơ, giấy tờ liên 
quan:

- Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 20/8/2025 đến 17 giờ 00 phút 
ngày 09/9/2025.

- Địa điểm: tại Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (địa 
chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) và nơi có 
tài sản.

d) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/8/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/9/2025 tại 

trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, 
phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

đ) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 275.962.962 đồng (Hai trăm bảy mươi 
lăm triệu, chín trăm sáu mươi hai nghìn, chín trăm sáu mươi hai đồng).

e) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 
- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá 100.000đ/1 hồ sơ. Tiền đặt trước 10% giá 

khởi điểm của tài sản.
g) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 
- Từ 08 giờ 00 phút ngày 20/8/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 09/9/2025 tại 

trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, 
phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Khách hàng tham gia đấu giá nộp 
tiền đặt trước vào tài khoản: 

Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.
Số tài khoản: 122 0000 33 440.



Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Viettinbank Lâm Đồng.
Nội dung: (Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia 

đấu giá lô động sản của Công ty TNHH Lê Bình.
h) Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 
- Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 9 năm 2025 tại Trụ sở Trung tâm 

dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (số 52 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương 
- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

i) Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:
- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, mỗi bước giá 20.000.000 

đồng (Hai mươi triệu đồng).
Căn cứ Khoản 5 Điều 101 Luật Thi hành án dân sự quy định: “Trước khi mở 

cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản 
nếu nộp đủ các khoản chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc tổ chức bán đấu 
giá”. 

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Thông tư 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC 
ngày 01/8/2016 quy định: “Người mua được tài sản bán đấu giá phải chịu trách 
nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế 
giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo 
quy định”.

Tổ chức, cá nhân, có nhu cầu mua đấu giá tài sản xin liên hệ và nộp hồ sơ tại 
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ:  52 Phan Đình Phùng, 
phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 0263.3820282) hoặc Thi 
hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Số 58 đường Pasteur, phường Xuân Hương 
- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. SĐT: 0988.247.310).

  Nơi nhận:
   - Đương sự;

- Trưởng THADS tỉnh (để b/c);
- Phó trưởng THADS tỉnh – phụ trách (để b/c);
- Phòng NV&TCTHA (để t/dõi, chỉ đạo);

   -Viện KSND tỉnh Lâm Đồng;
   - Kế toán nghiệp vụ;
   - Trang TT điện tử của THADS 

tỉnh Lâm Đồng;
   - Lưu: VT, HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN

                      Hồ Thanh Hiền
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